THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Thời điểm tháng 02/2020)
Họ và tên: ………………………………………Nam/Nữ:………………….
Ngày tháng năm sinh: …………………………..Dân tộc:………………….

Quê quán:……………………………………………………………………

Chổ ở hiện nay:………………………………………………………………

Quá trình công tác: 

	Từ  tháng năm đến tháng năm
	Đơn vị công tác

	
	

	
	

	
	

	
	


Ngày tháng năm vào Đảng:……………………………………..…………..

Ngày tháng năm chính thức:……………………………………..………….

Ngày tháng năm tuyển dụng:………………………………………………..

Ngày tháng năm bổ nhiệm:………………………………………………….

Bậc lương hiện hưởng:……………..…Hệ số:………………………..…….
Ngạch……………………………………….Mã ngạch:…….………….......

Ngày tháng năm nâng lương lần sau:………………………………………..

Mức % phụ cấp thâm niên hiện hưởng:…………………………………..

Ngày tháng năm nâng mức lần sau:…………………………………………

Dự kiến thời gian hưởng thâm niên lần đầu: (đối với những GV chưa hưởng thâm niên)…………………………………………………………………..

Nâng lương trước thời hạn: (Đã được nâng)      

                          + Từ bậc:…………………….lên bậc…………………….

                          + Từ hệ số:…………………..lên hệ số…………………..

                          + Thời điểm: (tháng năm)…………………………………

Thời gian dự định nâng lương trước thời hạn: (Đã có thành tích rồi nhưng chưa đến thời gian)………………………………………………………………….

Chuyên môn:    + Trình độ:…………………………………………………

                          + Chuyên ngành:…………………………………………..

Chính trị: ……………………………………………………………………

Chứng chỉ:         + Tin học: …………………………………………………

(Trình độ gì)      + Ngoại ngữ:………………………………………………

                           + Quản lý giáo dục:……………………………………….

                           + Khác:……………………………………………………

